
TT HỌ TÊN  GV MSCB HỌC VỊ SỐ ĐT EMAIL LĨNH VỰC HƯỚNG DẪN

1 Phan Trung Hiền 1198
PGS. TS. 

GVCC
0983911916 pthien@ctu.edu.vn

Pháp luật đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng, 

Luật Hành chính

2 Cao Nhất Linh 1428
PGS. TS. 

GVCC
0918 363 360 nhatlinh@ctu.edu.vn Luật Thương mại, Hợp đồng trong kinh doanh

3 Lê Thị Nguyệt Châu 568 TS. GVC 0915 999 809 nguyetchau@ctu.edu.vn
Pháp luật về thuế, pháp luật về ngân sách nhà nước, 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 

4 Nguyễn Lan Hương 1696 TS. GVC 0918736747 nlhuong@ctu.edu.vn Luật hành chính, QLNN về hộ tịch, Quyền con người.

5 Huỳnh Thị Sinh Hiền 1699 TS. GVC 0918864645 htshien@ctu.edu.vn
Lý luận nhà nước và pháp luật, khiếu nại khiếu kiện 

hành chính

6 Châu Hoàng Thân 2405 TS. GVC 0942246438 chthan@ctu.edu.vn
Đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng, khiếu nại 

khiếu kiện

7 Phạm Văn Beo 1199 TS. GVC 0917 869 777 vanbeo@ctu.edu.vn Hình sự

8 Nguyễn Thanh Thư 2789 TS. GVC 0935365053 ntthu@ctu.edu.vn Dân sự

9 Nguyễn Phan Khôi 2016 TS 0939 004 670 npkhoi@ctu.edu.vn Dân sự, hợp đồng dân sự, sở hữu trí tuệ

10 Huỳnh Thị Trúc Giang 2167 TS 939212292 httgiang@ctu.edu.vn Dân sự, Hôn nhân gia đình

11 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2219 TS 0917723853 mylinh@ctu.edu.vn Hôn nhân và gia đình, Dân sự

12 Diệp Thành Nguyên 1204 ThS. GVC 0913033034 dtnguyen@ctu.edu.vn
Khiếu nại hành chính, Tố tụng hành chính; Luật Lao 

động, An sinh xã hội; Văn thư, lưu trữ

13 Đinh Thanh Phương 1891 ThS. GVC 0939127784 thanhphuong@ctu.edu.vn
Hiến pháp: HĐND, UBND, Tòa án, Viện kiểm sát, Bầu 

cử, Quyền con người.…
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14 Nguyễn Nam Phương 2289 ThS. GVC 0913187204 namphuong@ctu.edu.vn
Hiến pháp: HĐND, UBND, Tòa án, Viện kiểm sát, Bầu 

cử, Quyền con người..., Thanh tra

15 Trần Khắc Qui 2285 ThS. GVC 0937 867 816 tkqui@ctu.edu.vn
Tố tụng dân sự, Hôn nhân gia đình, Thi hành án dân sự, 

Thừa kế

16 Tăng Thanh Phương 1713 ThS. GVC 085 2240111 tangthanhphuong@ctu.edu.vnDân sự, bảo đảm nghĩa vụ, hợp đồng

17 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 2089 ThS. GVC 0949 273 074 ntntuyen@ctu.edu.vn Dân sự, Sở hữu trí tuệ, bảo đảm nghĩa vụ

18 Nguyễn Chí Hiếu 2088 ThS. GVC 0902 685 454 nchieu@ctu.edu.vn Tố tụng hình sự

19 Lê Huỳnh Phương Chinh 1698 ThS. GVC 0908 147 622 lhpchinh@ctu.edu.vn
Ngân sách, ngân hàng, tài chính, tài chính nhà nước, 

thuế

20 Võ Hoàng Yến 1715 ThS. GVC 0918 514 454 vhyen@ctu.edu.vn

Luật Môi trường, Luật Lao động, Pháp luật An sinh xã 

hội (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo trợ xã hội, ưu đãi xã hội…)

21 Lâm Bá Khánh Toàn 2388 ThS 0918440445, lbktoan@ctu.edu.vn Hành chính, thanh tra

22 Võ Thị Phương Uyên 2682 ThS 0982852445 vtpuyen@ctu.edu.vn
Hiến pháp: HĐND, UBND, Tòa án, Viện kiểm sát, Bầu 

cử..., Quyền con người

23 Lâm Thị Bích Trâm 2590 ThS 0979897231 ltbtram@ctu.edu.vn Đất đai, Xây dựng, Nhà ở

24 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 ThS 0907 010 990 camhong@ctu.edu.vn
Luật Hành chính; Soạn thảo văn bản pháp luật; Lý luận 

nhà nước và pháp luật; Lịch sử nhà nước và pháp luật

25 Dư Phước Thoại 2980 ThS 0336779852 dpthoai@ctu.edu.vn Luật Hành chính, Xử phạt vi phạm hành chính 

26 Nguyễn Dương Anh Thắng 3081 ThS 0909226661 ndathang@ctu.edu.vn Nhà ở, Xây dựng

27 Nguyễn Văn Trường 3075 ThS 0378176488 nvtruong@ctu.edu.vn
Hiến pháp: HĐND, UBND, Tòa án, Viện kiểm sát, Bầu 

cử, Quyền con người…

28 Nguyễn Võ Linh Giang 2739 ThS nvlgiang@ctu.edu.vn Quyền con người

29 Mạc Giáng Châu 1722 ThS 0976 888 840 mgchau@ctu.edu.vn Tố tụng hình sự

30 Trương Thanh Hùng 1716 ThS 0988 226 373 thanhhung@ctu.edu.vn Tố tụng dân sự, hợp đồng dân sự, thi hành án dân sự

31 Nguyễn Thu Hương 2392 ThS 0986 087 162 thuhuong@ctu.edu.vn Hình sự
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32 Nguyễn Văn Khuê 2284 ThS 0905076150 nvkhue@ctu.edu.vn Dân sự, tố tụng dân sự, bảo đảm nghĩa vụ
33 Cao Thanh Thùy 2750 ThS 0988 992 066 ctthuy@ctu.edu.vn Tố tụng hình sự
34 Lê Quỳnh Phương Thanh 2406 ThS 0913 703008 lqpthanh@ctu.edu.vn Hình sự

35 Nguyễn Văn Tròn 2589 ThS 097 325 4860 nvtron@ctu.edu.vn Hình sự

36 Trần Thị Cẩm Nhung 2652 ThS 0908395889 camnhung@ctu.edu.vn Dân sự, bảo đảm nghĩa vụ, sở hữu trí tuệ

37 Thân Thị Ngọc Bích 2588 ThS 0396495225 ttnbich@ctu.edu.vn Dân sự, tố tụng dân sự

38 Nguyễn Mai Hân 1697 ThS 0918 830 678 nmhan@ctu.edu.vn

Thương mại (vấn đề về hoạt động thương mại, doanh 

nghiệp, giải quyết tranh chấp, phá sản doanh nghiệp), 

Luật cạnh tranh

39 Bùi Thị Mỹ Hương 2090 ThS 0915 012 310 btmhuong@ctu.edu.vn
Tư pháp quốc tế (kết hôn, ly hôn, thừa kế... có yếu tố 

nước ngoài), thương mại quốc tế

40 Phạm Mai Phương 2017 ThS 0939 638 288 pmphuong@ctu.edu.vn
Thương mại (vấn đề về hoạt động thương mại, doanh 

nghiệp, giải quyết tranh chấp, phá sản doanh nghiệp)

41 Kim Oanh Na 1202 ThS 0974 567 841 kona@ctu.edu.vn Luật môi trường, công pháp quốc tế

42 Ngụy Ngọc Anh 2288 ThS 0984 274 874 nnanh@ctu.edu.vn Luật ngân hàng, Luật Thuế, Luật Ngân sách nhà nước

43 Nguyễn Tống Ngọc Như 2559 ThS 0909 190 463 ngocnhu@ctu.edu.vn Công pháp quốc tế, Luật so sánh

44 Võ Hoàng Tâm 2560 ThS 0977 460 904 vhtam@ctu.edu.vn

PL về cạnh tranh (Bán hàng đa cấp bất chính, 

M&A…), PL về thương mại (doanh nghiệp, phá sản 

doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp,…)

45 Nguyễn Huỳnh Anh 2561 ThS 0774 674 958 huynhanh@ctu.edu.vn
Tư pháp quốc tế (kết hôn, ly hôn, thừa kế... có yếu tố 

nước ngoài), thương mại quốc tế.

46 Võ Thị Bảo Trâm 2562 ThS 0949776006 vtbtram@ctu.edu.vn Lao động, anh sinh xã hội

47 Nguyễn Tuấn Kiệt 2681 ThS 0815 745 700 ntuankiet@ctu.edu.vn
Tư pháp quốc tế (lao động, kết hôn, ly hôn, thừa kế… 

có yếu tố nước ngoài)

48 Nguyễn Hoàn Hảo 2946 ThS  0914759285 nhhao@ctu.edu.vn

Pháp luật về cạnh tranh; Pháp luật kinh doanh bảo 

hiểm; Thương mại (vấn đề về hoạt động thương mại, 

doanh nghiệp)
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49 Đoàn Nguyễn Minh Thuận 2218 ThS 0979 198729 dnmthuan@ctu.edu.vn
Thương mại (vấn đề về hoạt động thương mại, doanh 

nghiệp, giải quyết tranh chấp, phá sản doanh nghiệp)

50 Trần Thị Ngọc Hân 2978 ThS 0966 066 805 ngochan@ctu.edu.vn
Luật thuế, Luật ngân sách nhà nước, Tài chính Nhà 

nước

Tổng cộng: 50 Giảng viên


